
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Đặng Kim Oanh     Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng năm sinh: 04/10/1986   Nơi sinh: Bắc Giang 

Thâm niên giảng dạy: 15 năm 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2017, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:  Nghiên cứu viên     Năm bổ nhiệm: 2016 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Không 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Kinh tế 

Điện thoại liên hệ: 02083647752     DD: 0986799818 

Email: dkimoanh@tueba.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế và QTKD 

Ngành học: Kinh tế đầu tư 

Nước đào tạo: Việt Nam    Năm tốt nghiệp: 2009 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý kinh tế   Năm cấp bằng: 2017 

Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế và QTKD 

- Tiến sĩ chuyên ngành:    Năm cấp bằng:  

Nơi đào tạo:  

- Tên luận án:  

3. Ngoại ngữ 

- Ngoại ngữ: TOEIC 450   Mức độ sử dụng: Bình thường 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 



Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận 

Từ tháng 9 năm 2010 đến 

nay 

Đại học Kinh tế và QTKD Giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học, cố vấn học tập 

và nhiệm vụ khác được 

phân công 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

Giảng dạy lớp Chính quy từ năm 2010 đến nay 

Tham gia giảng dạy hệ chính quy các học phần: Thẩm định dự án đầu tư; Đầu tư 

công; Đấu thầu trong đầu tư; Lập và Phân tích dự án đầu tư; Nguyên lý kinh tế đầu tư; 

Kinh tế môi trường; Kinh tế đầu tư; Kinh tế và tài chính công. 

Tham gia giảng dạy hệ phi chính quy 01 học phần: Thẩm định dự án đầu tư 

Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở; 

Hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học; Tham gia đề tài cấp đại học; Công bố bài báo 

trên tạp chí trong nước; Tham gia biên soạn giáo trình. 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia 

TT 
Tên đề tài nghiên 

cứu 

Năm bắt 

đầu/ Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Năng lực cạnh tranh 

ngành dệt may Việt 

Nam trong thời kỳ hội 

nhập 

2015/2016 Đề tài cấp 

Trường 

Hướng dẫn SV 

2 Đo lường sự hài lòng 

của người nhà có 

bệnh nhân sử dụng 

dịch vụ y tế tại Khoa 

Nhi - Bệnh viện A 

Thái Nguyên 

2016/2017 Đề tài cấp 

Trường 

Chủ nhiệm đề 

tài 

3 Ảnh hưởng của đầu tư 

trực tiếp nước ngoài 

đến công nghiệp hóa 

tỉnh Thái Nguyên 

2017-2018 Đề tài cấp Đại 

học 

Tham gia 



4 Các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên” 

2018 Đề tài cấp 

Trường 

Chủ nhiệm đề 

tài 

5 Xây dựng hệ thống 

học liệu điện tử E-

learning cho học phần 

Kinh tế môi trường 

2019 Đề tài cấp 

Trường 

Thành viên 

6 Sản xuất học liệu điện 

tử học phần: Thẩm 

định dự án đầu tư 

2023 
Đề tài cấp 

Trường 

Chủ nhiệm đề 

tài 

7 Đánh giá hiệu quả 

kinh doanh của Ngân 

hàng TMCP quốc tế 

Việt Nam chi nhánh 

Thái Nguyên 

2023 Đề tài cấp 

Trường 

Hướng dẫn SV 

8 Đầu tư phát triển các 

khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

2024 Đề tài cấp 

Trường 

Hướng dẫn SV 

9 Chất lượng tăng 

trưởng kinh tế tỉnh 

Thái Nguyên giai 

đoạn 2019-2023 

2024 Đề tài cấp 

Trường 

Hướng dẫn SV 

2. Các công trình khoa học đã công bố 

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí Số Tạp 

chí 

Trang 

1 Enhancement of 

Adaptive Capacity to 

Climate Change in the 

Northern Midland and 

Mountainous Region 

of Vietnam 

2015 Kỷ yếu: 

Proceedings of the 

International 

Conference on 

Livelihood 

Development and 

Sustainable 

Environmental 

Management in 

the Context of 

Climate Change 

 83-88 



(LDEM) 

2 Livelihood Models to 

Respond to Climate 

Change: Typical 

Research at Thanh 

Van Commune, Quan 

Ba District, Ha Giang 

Province 

2015 Kỷ yếu: 

Proceedings of the 

International 

Conference on 

Livelihood 

Development and 

Sustainable 

Environmental 

Management in 

the Context of 

Climate Change 

(LDEM) 

 503-507 

3 Ảnh hưởng của văn 

hóa doanh nghiệp đến 

đạo đức nghề nghiệp 

của người lao động 

trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên  

2016 Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

477 60-62 

4 Các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc thực hiện 

trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên 

2018 Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

519 93-95 

5 Đầu tư trực tiếp nước 

ngoài với chuyển dịch 

cơ cấu lao động theo 

hướng công nghiệp 

hóa tại tỉnh Thái 

Nguyên giai đoạn 

1997 – 2016 

2018 Tạp chí Khoa học 

và công nghệ 

191 (15) 123-129 

6 Yếu tố ảnh hưởng đến 

hiệu quả kinh doanh 

của ngân hàng Nông 

2022 Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

611 25-27 



nghiệp và PTNT chi 

nhánh tỉnh Bắc Kạn 

7 
Phát triển tín dụng 

xanh tại Việt Nam 
2023 

Tạp chí Kinh tế và 

QTKD 

Quý 

II/2023 
137-145 

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố 

TT Tên sách 
Tên Nhà 

xuất bản 

Năm xuất 

bản 

Loại sách 

(Chuyên 

khảo, Giáo 

trình, 

Tham 

khảo) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

1 Thẩm định  

dự án đầu tư 

Đại học 

Thái 

Nguyên 

2019 Giáo trình Tham gia 

biên soạn 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

Người khai kí tên 

 

 

Đặng Kim Oanh 

 


